
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA GIA  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ THÂN NHÂN XÃ BA GIA ĐƯỢC CẤP TIỀN MUA PHƯƠNG TIỆN
TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ CHỈNH HÌNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

ĐẾN NIÊN HẠN NĂM 2026
(Kèm theo Tờ trình số:      /TTr-UBND ngày   tháng     năm 2026 của UBND xã Ba Gia

Số
TT Họ và Tên Năm

sinh
Nơi quản
lý trợ cấp

Số hồ sơ
NCC Đối tượng

Số sổ
trang
cấp

Loại phương
tiện trợ giúp,

 dụng cụ
chỉnh hình

Niên hạn sử
dụng năm
trước liên

kề

Niên
hạn sự
dụng

đến hạn

Niên
 hạn
sử

dụng
(năm)

Số tiền trợ cấp Số tiền vật
phẩm phụ

Tổng số
tiền

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Từ Thị Đổng 1943 Ba Gia QN/CK
31930

Thương
binh S-103 Giày chỉnh hình 2025 2026 1 1.450.000 1.450.000

2 Từ Thị Đổng 1943 Ba Gia QN/CK
31930

Thương
binh S-103 Chân giả trên gối 2024 2026 2 3.800.000 3.800.000

3 Ao Công Nung 1954 Ba Gia QN/CK
20755

Thương
binh S-125 Giày chỉnh hình 2025 2026 1 1.450.000 1.450.000

4 Ao Công Nung 1954 Ba Gia QN/CK
20755

Thương
binh S-125 Nạng cho người bị

cứng khớp gối 2025 2026 1 200.000 100.000 300.000

5 Phạm Văn Tính 1954 Ba Gia T/NA
10728

Thương
binh S-131 Người được lắp mắt

giả 2025 2026 1 200.000 200.000

6 Phạm Văn Tính 1954 Ba Gia T/NA
10728

Thương
binh S-131 02 Tay giả dưới

khuỷu; mắt 2023 2026 3 4.440.000 600.000 5.040.000

7 Nguyễn Tấn Đức 1950 Ba Gia NB/CK
67670

Thương
binh S-144 Giày chỉnh hình 2025 2026 1 1.450.000 1.450.000

8 Huỳnh Tấn Dũng 1956 Ba Gia 30583
QN/AQ

Thương
binh S-232 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



9 Nguyễn Thị Bích
Nguyên 1946 Ba Gia QN/CK

123424
Thương

binh S-281 Máy trợ thính 2025 2026 1 450.000 450.000

10 Nguyễn Hà 1947 Ba Gia H/NH 387 Thương
binh S-98 Tay giả dưới khuỷu 2023 2026 3 2.220.000 300.000 2.520.000

11 Nguyễn Hồng Vân 1947 Ba Gia NB/AQ
1932

Thương
binh S-129 Người được lắp mắt

giả 2025 2026 1 200.000 200.000

12 Huỳnh Sanh 1949 Ba Gia QN/CK
201317

Thương
binh S-122 Tay dưới 2023 2026 3 2.220.000 2.220.000

13 Huỳnh Sanh 1949 Ba Gia QN/CK
201317

Thương
binh S-122 Người được lắp mắt

giả 2025 2026 1 200.000 200.000

14 Nguyễn Trung
Phương 1947 Ba Gia QN/CK

67964
Thương

binh S-279 Giày chỉnh hình 2025 2026 1 1.450.000 1.450.000

15 Nguyễn Trung
Phương 1947 Ba Gia QN/CK

67964
Thương

binh S-279 3 răng giả 2021 2026 5 3.330.000 3.330.000

16 Lâm Quang Thân 1959 Ba Gia QN/TNA
8664

Thương
binh S-259 Kính Râm 2025 2026 1 150.000 150.000

TỔNG CỘNG 23.060.000 1.600.000 24.660.000

Tổng số đối tượng đề nghị phê duyệt trong năm 2026: 16 người.
Tổng số tiền: 24.660.000 (số tiền bằng chữ:Hai mươi bốn triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng)

Ba Gia, ngày    tháng …........ năm 2026
PHÒNG VĂN HÓA XÃ HỘI ỦY BAN NHÂN DÂN
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